
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Stt MSSV Họ và tên Tên Ngày Sinh Lớp
Dân

tộc
Hộ Khẩu

Loại 

Đối tượng 

chính sách

Ghi chú

1 22112010671 Điểu Thị Ngọc Uyên 02/09/2004

CĐ 

Dược 

12C2

Stiêng
Đa Kia,

Bù Gia Mập,

Bình Phước

TN trường

PTDT Nội trú

+ Hồ sơ 2022

+ GCN TN 2022 + HB: PTDTNT Bù Gia Mập

2 22112010872 Lư Thị Kiều Vy 07/03/2002

CĐ 

Dược 

12C3

Chăm
Tân Thuận,

Hàm Thuận Nam,

Bình Thuận

TN trường

PTDT Nội trú

+ Hồ sơ 2022

+ Bằng TN 2022 + HB: PTDTNT Tỉnh Bình 

Thuận

3 21113010968 Điểu Thị Kim Anh 02/07/2003
CĐ ĐD 

14B2
Stiêng

Đăk Ơ,

Bù Gia Mập,

Bình Phước

TN trường

PTDT Nội trú

+ Hồ sơ 2021, 2022

+ GCN TN 2022 + HB: PTDTNT Bù Gia Mập

4 21113011249 Điểu Thị Huyền 26/01/2003
CĐ ĐD 

14B1
Stiêng

Đăk Ơ,

 Bù Gia Mập,

 Bình Phước

DT thiểu số

 Hộ nghèo

 Vùng ĐBKK

+ Hồ sơ 2022

+ GCN hộ CN 2023: xã Đăk Ơ

5 23112010793 Trần Tấn Lộc 20/06/2005

CĐ 

Dược 

13B2

Kinh
Đăk Ơ,

 Bù Gia Mập,

 Bình Phước

DT Kinh

 Hộ cận nghèo

Vùng ĐBKK

+ Đơn cấp CSNT 2023

+ GCN hộ CN 2023: xã Đăk Ơ

Tổng số HSSV hưởng chính sách nội trú, hỗ trợ học tập năm học 2022 - 2023: 05 HSSV

1 0

0 0

3 0

1 0

5 0

KHỐI CAO ĐẲNG KHỐI TRUNG CẤP

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

DANH SÁCH HSSV XÉT HƯỞNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ - HỖ TRỢ HỌC TẬP

NĂM HỌC 2023 - 2024

(Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ)

DTTS rất ít người DTTS rất ít người

DTTS hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tốt nghiệp trường PTDT nội trú Tốt nghiệp trường PTDT nội trú

DT Kinh hộ nghèo, Vùng ĐBKK DT Kinh hộ nghèo, Vùng ĐBKK

Tổng số Tổng số


